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A. [bookmark: _Toc2253588]ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhằm nâng cao chuyên môn và chuẩn cho giảng viên trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng, ban giám hiệu đã tổ chức Khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính - hạng II, lớp do quí thầy cô Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh đảm trách. Tôi được vinh dự tham dự lớp học.
Trong khóa học bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính - hạng II, tôi tiếp thu được nhiều kiến thức, thông tin thông qua 11 chuyên đề. Quí thầy cô đã bổ sung và trang bị các phần kiến thức về: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung; Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp; Tìm hiểu về thực tế và viết thu hoạch.
Tôi là giảng viên giảng dạy nhiều năm ở trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng, với chức trách trưởng bộ môn Kỹ thuật Điện-Điện tử và tham gia trực tiếp giảng dạy tôi đã thực hiện nhiều nghiên cứu khoa học cấp trường, báo cáo khoa học nhằm nâng cao kiến thức, tạo thiết bị phục vụ giảng dạy, tìm tòi cái mới phục vụ giảng dạy...
Nay tôi được tham gia lớp học có chuyên đề “ PHƯƠNG PHÁP VIẾT BÀI BÁO VÀ BÁO CÁO KHOA HỌC” tôi tâm đắc và được bổ sung thêm nhiều kiến thức cơ sở lý luận, từ đó tôi chọn viết bài thu hoạch “Thông qua bài học chuyên đề 4, mục số 3 “Phương pháp viết bài báo và báo cáo khoa học” nhằm đánh giá lại, rút ra những bài học mà các công trình: nghiên cứu khoa học, báo cáo khoa học cá nhân đã thực hiện ở trường trong những năm qua” để trong thời gian tới tôi có thể đáp ứng công việc viết bài báo và báo cáo khoa học tốt hơn.
Trân trọng cảm ơn :
	- Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh 
	- Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng
	- Quí thầy cô đã tham gia giảng dạy 
B. [bookmark: _Toc2253589]CƠ SỞ LÝ LUẬN
I. [bookmark: _Toc2253590]Chọn đề tài:

Để chọn một đề tài nghiên cứu nên dựa vào các tiêu chuẩn sau:
1. Tính bức thiết: tại sao phải nghiên cứu đề tài này, nó mang lại lợi ích gì?
2. Tính trùng lắp: nếu đề tài trùng lắp với các đề tài đã nghiên cứu thì giá trị không cao.
3. Tính khả thi: dựa trên 3 mặt
- Tài chính
- Vật liệu, phương tiện
- Nhân lực
4. Tính thuận theo hướng nghiên cứu ( của các giới chức, cơ quan…)
5. Tính ứng dụng
6. Tính tương xứng giữa hiệu quả nghiên cứu và phí tổn
7. Tính thời khắc: Sau khi hoàn thành đề tài có còn đáp ứng nhu cầu xã hội hay không.
II. [bookmark: _Toc2253591]Viết báo cáo khoa học:
NCKH là một hoạt động có tổ chức và logic, do vậy viết báo cáo cũng phải có tổ chức và logic. Tài liệu cung cấp các tiến trình và kỹ thuật cơ bản để thực hiện một bài báo cáo về kết quả nghiên cứu.
Báo cáo khoa học là một tác phẩm để tường trình công việc nghiên cứu đã làm và công bố những kết quả đã đạt được.
1. Tên đề tài: phải trả lời cho câu hỏi nghiên cứu. Đơn giản là trả lời cho câu hỏi ” GV đang nghiên cứu về vấn đề gì ?”, đây cũng chính là mục tiêu tổng quát của đề tài.
 Lưu ý:  Không được sử dụng từ viết tắt;
              Không nên đặt tiêu đề mơ hồ
              Không nên đặt tiêu đề quá dài
        	    Tiêu đề nên có yếu tố mới
        	    Không nên đặt tiêu đề như là 1 phát biểu
2. Tên tác giả và địa chỉ công tác: giới thiệu rõ họ tên, học hàm, học vị của tác giả
3. Tóm tắt nội dung bài báo: Nội dung tóm tắt của bài báo phải khái quát được những kết quả nghiên cứu đã được đăng tải trong nội dung bài báo khoa học. Nội dung bài báo phải đúng qui định về số từ.
4. Các từ khóa trình bày trong bài báo: GV phải xác định được các từ khóa cơ bản trình bày trong bài báo.
5. Phương pháp nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu là phần quan trọng nhất trong một bài báo khoa học.
Trong phần phương pháp, phải trả lời cho được câu hỏi: "GV đã làm gì”. Để trả lời câu hỏi này, GV phải cung cấp thông tin về thiết kế nghiên cứu, phương pháp đo lường, độ tin cậy và chính xác của đo lường, phương pháp phân tích dữ liệu. Do đó, phần phương pháp nghiên cứu có thể có những tiêu đề nhỏ như sau:
Đối tượng: Thông tin về đặc điểm của đối tượng nghiên cứu đóng vai trò quan trọng để người đọc có thể đánh giá khả năng khái quát hóa của công trình nghiên cứu. Khi mô tả đặc điểm đối tượng nghiên cứu, cần nêu tiêu chuẩn tuyển chọn và tiêu chuẩn loại trừ. 
Cỡ mẫu: Thông thường, các nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên randomized controlled trial (RCT) phải có một câu văn mô tả cách tính cỡ mẫu, những giả định đằng sau cách tính cỡ mẫu.
Địa điểm và thời gian nghiên cứu: Cần cung cấp thông tin về địa điểm được thực hiện, nơi thu thập, vì địa điểm có thể ảnh hưởng đến tính hợp lí của kết quả nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu: nêu ngắn gọn về phương pháp nghiên cứu.                       
Các bước nghiên cứu : Phải tóm lược từng bước nghiên cứu. Việc phân nhóm trong nghiên cứu. Nếu công trình có liên quan đến ngẫu nhiên hóa, tác giả cần phải mô tả cụ thể qui trình ngẫu nhiên hóa như thế nào, kĩ thuật gì đã được sử dụng để đảm bảo các nhóm cân đối, v.v…Mô tả kĩ thuật đo lường được sử dụng trong nghiên cứu, như tên của máy, model gì, phần mềm phiên bản nào, và nơi sản xuất. Cần phải mô tả điều kiện (nhiệt độ, ánh sáng) trong khi đo lường, cũng như các hệ số về độ tin cậy và độ chính xác của kĩ thuật đo lường.
Mô tả các phương pháp quan sát, đo lường và đánh giá kết quả: các tiêu chuẩn đánh giá cần phải chính xác và cụ thể
Phân tích dữ liệu: Thiết kế và phân tích các nghiên cứu đều cần đến các phương pháp thống kê.  Đôi khi tác giả cũng phải nói ra đã dùng phần mềm nào cho phân tích
Phần phương pháp thường dài gấp 2 hay 3 lần phần đặt vấn đề.
6. Đặt vấn đề: GV cần thỏa mãn 2 mục đích là cung cấp những kiến thức cơ bản về lĩnh vực nghiên cứu và chỉ rõ lợi ích của công trình nghiên cứu bằng cách nêu rõ tại sao phải nghiên cứu đề tài này.
 Phần đặt vấn đề thường được chia làm 3 phần nhỏ:
- Phần đầu tiên đề cập những khía cạnh chung của vấn đề nghiên cứu, cung cấp cho người đọc những thông tin cần thiết để họ có thể hiểu và đánh giá được các kết quả nghiên cứu hiện tại mà không cần đọc các tài liệu tham khảo khác.
- Phần thứ hai xác định rõ khía cạnh đặc biệt của vấn đề nghiên cứu, vấn đề cụ thể là gì, và trong kho tàng tri thức còn khoảng trống nào?
- Phần thứ ba nêu rõ mục đích nghiên cứu. Để đạt được mục đích đó cần thực hiện các mục tiêu nào.
Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài bám sát theo mục tiêu đề tài đã đưa ra; nêu những vấn đề còn tồn tại; chỉ ra những vấn đề mà đề tài cần tập trung nghiên cứu, giải quyết. Cụ thể là vấn đề đang nghiên cứu đã trải qua các thời kỳ nghiên cứu như thế nào? Hiện tại các công trình trên thế giới đã giải quyết đến đâu, những vấn đề nào đã giải quyết tốt, còn những vấn đề nào chưa thỏa đáng cần tiếp tục nghiên cứu, Việt Nam đang đứng ở đâu trong việc giải quyết vấn đề này, địa phương của mình đang đứng ở đâu trong vấn đề này?
7. Nội dung lý luận và thực tiễn của bài báo: Trình bày được cơ sở lý luận thực tiễn của vấn đề nghiên cứu và những kết quả nghiên cứu thực tiễn được phân tích trên hai khía cạnh kết quả định tính và định lượng, điểm mạnh, điểm yếu, tồn tại và thực trạng.
8. Kết luận: Trình bày những kết quả mới của đề tài một cách ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng để trả lời cho các mục tiêu nghiên cứu ở phần đặt vấn đề. Các kiến nghị tiếp theo từ kết quả nghiên cứu.
9. Khuyến nghị: GV phải đưa ra những khuyến nghị với các tổ chức, cá nhân từ kết quả nghiên cứu, những khuyến nghị phải phù hợp lý luận, thực trạng và kết luận nghiên cứu.
10. Tài liệu tham khảo: Khi trình bày tài liệu tham khảo GV phải chú ý chỉ trình bày những tài liệu đã sử dụng và trình bày đúng qui cách















C. [bookmark: _Toc2253592]ĐÁNH GIÁ THỰC TIỄN
I. [bookmark: _Toc2253593]Đánh giá nghiên cứu khoa học đã thực hiện
1. Ưu điểm và những điều đã thực hiện được trong đề tài nghiên cứu khoa học
	- Chọn đề tài mang tính thực tiễn phục vụ nhu cầu đào tạo cho sv của trường với chi phí tự làm tiết kiệm 
	- Tính khả thi của đề tài cao với các nguyên phụ liệu hoàn toàn mua được với chi phí hợp lý tại thị trường Việt Nam
	- Tên đề tài hợp lý với tiêu chí của đề tài
	- Cấu trúc đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản đủ các yêu cầu về mục như:
1. Mục đích nghiên cứu                                                                                                       
2. Đối tượng nghiên cứu                                                                                                   
3. Lý thuyết cơ sở các linh kiện và mạch điện sử dụng trên kit         
4. Hệ thống mạch điện kit thực hành vi điều khiển                                      
5. Khách thể nghiên cứu                                                                                                  
6. Giả thuyết nghiên cứu                                                                                               
7. Nhiệm vụ nghiên cứu                                                                                                  
8. Giới hạn nghiên cứu                                                                                                   
9. Phương pháp nghiên cứu                                                                                               
10. Kế hoạch nghiên cứu                                                                                                     
11. Kết luận                                                                                                                                 
12. Kiến nghị 
13. Tài liệu tham khảo   
- Cơ bản thực hiện được các yêu cầu nằm trong 13 mục trên                                                                                                                          
                                                                                                     
2. Những khuyết điểm và điều chưa làm được trên đề tài nghiên cứu khoa học
	- Đề tài nghiên cứu khoa học chưa nêu được tính mới
	- Phần phương pháp nghiên cứu chỉ liệt kê phương pháp mà thiếu lý do chọn, ưu và khuyết, tính phù hợp của phương pháp...	                                                                                         
II. [bookmark: _Toc2253594]Đánh giá báo cáo khoa học đã thực hiện
1. Ưu điểm và những điều đã thực hiện được trong báo cáo khoa học
	- Báo cáo khoa học mang tính thực tiễn công việc đang giảng dạy 
	- Báo cáo khoa học  với mục đích rõ ràng và đem lại hiệu quả cho công việc giảng dạy tại đơn vị
2. Những khuyết điểm và điều chưa làm được trong báo cáo khoa học
- Báo cáo khoa học  cấu trúc thiếu nhiều phần như phương pháp nghiên cứu, kế hoạch nghiên cứu...
	- Báo cáo khoa học  không nêu được số liệu thực hiện như số lớp, thời gian thực hiện cụ thể	
D. [bookmark: _Toc2253595]ĐỀ XUẤT
- Nhằm phát huy hiệu quả phát triển giáo dục cần nâng cao chất và lượng đội ngũ giảng viên tại các trường cao đẳng và đại học, trong đó có phần nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học và báo cáo các vấn đề về khoa học, các trường cần tăng cường bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng cũng như chuyên môn cho giảng viên thông qua nhiều hình thức như mở lớp, gửi đi học, mở hội thảo, cấp kinh phí....
- Tăng cường khuyến khích giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học và báo cáo các vấn đề về khoa học với những đề tài mang tầm phục vụ chiến lược như cuộc cách mạng công nghiệp 4.0










[bookmark: _Toc2253596]TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Tài liệu  Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Nguyễn Hải Thập(chủ biên), Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Chính, Hoàng Văn Chức, Trần Ngọc Giao, Nguyễn Vũ Bích Hiền, Đặng Bá Lãm, Bành Tiến Long, Trần Thị Nga, Phạm Hồng Quang, Phạm Đỗ Nhật Tiến
[2]. http://phuongphapnghiencuukhoahoc.com/-viet-bao-cao-khoa-hoc/
[3]. http://www.academia.educau-truc
[4]. http://isi-journal.vn/cach-viet-va-cau-truc-chi-tiet-mot-bai-bao-khoa-hoc/















[bookmark: _Toc2253597]PHỤ LỤC 
[bookmark: _Toc2253598]NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, BÁO CÁO KHOA HỌC ĐÃ THỰC HIỆN TẠI TRƯỜNG

I. [bookmark: _Toc2253599]Công trình nghiên cứu khoa học cấp trường

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG





BÁO CÁO  :       ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 
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I – NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG 

II - LỜI NÓI ĐẦU :

· Hòa cùng sự phát triển kinh tế, kỹ thuật của xã hội hệ thống giáo dục và trường học không ngừng phát triển, đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ lao động có trình độ tay nghề cao .
· Trường CĐ KT Lý Tự Trọng với sự nổ lực của các cấp lãnh đạo cùng toàn thể giáo viên và học sinh đã liên tục phát triển chất lượng đào tạo .
· Để đáp ứng nhu cầu phát triển công tác nghiên cứu khoa học là một hoạt động hết sức cần thiết, nó không ngừng nâng cao trình độ giáo viên tham gia nghiên cứu đồng thời tạo nhiều trang thiết bị phục vụ giảng dạy phong phú với yêu cầu kỹ thuật cao cho học sinh và sinh viên .
· Khoa điện tử đã nghiên cứu và thực hiện nhiều mô hình, kit thí nghiệm, bài thực hành …… phục vụ cho công tác dạy và học .
· Là một giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy tôi cũng đóng góp một phần công sức nhỏ vào công tác  nghiên cứu khoa học .
· Xuất phát từ những yếu tố trên tôi đã tiến hành nghiên cứu thực hiện kit thực hành vi điều khiển dùng cho học sinh, sinh viên của trường .

LỜI CẢM TẠ

Tôi chân thành cảm ơn:
Ban giám hiệu trường 
Hội đồng nghiên cứu khoa học trường 
Lãnh đạo khoa Điện tử 
Lãnh đạo các phòng , giáo viên và nhân viên các phòng khoa thuộc trường 
Đã tạo cơ hội, chấp thuận xúc tiến, hổ trợ về mọi mặt giúp tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học .

III - GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ và CHỮ VIẾT TẮT
ADC : Analog Digital convert ( chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số)
DAC : Digital Analog convert ( chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự)
JP : jumper  ( cầu nối )


IV - MỤC LỤC
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I - MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU :

- Tạo ra thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập cho sinh viên hệ Cao Đẳng Kỹ Thuật  ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử  học thực hành học phần Kỹ Thuật Vi Xử Lý – Vi Điều Khiển và học sinh hệ Trung Cấp  Chuyên Nghiệp ngành Điện Tử Công Nghiệp học thực hành học phần Kỹ Thuật Vi Xử Lý.
- Tạo ra kit thí nghiệm có thể ghi chương trình vào IC vi điều khiển  đồng thời có thể cho chương trình chạy  chỉ trên 1 kit ( công việc này trước đây phải sử dụng 2 kit nạp và chạy chương trình riêng biệt )  , các chức năng được chuyển đổi chỉ bằng 1 công tắc ,không phải tháo và lắp IC vi điều khiển từ Kit nạp chương trình  sang Kit chạy chương trình , kết quả hạn chế được trường hợp hỏng IC trong quá trình thao tác và tiết kiệm thời gian .

- Tạo ra kit thí nghiệm có thể thực hiện nhiều loại bài tập ứng dụng điều khiển gần với thực tiễn sản xuất  .

II - ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU :
1 – PHẦN MỀM - PHẦN CỨNG – GIAO TIẾP MÁY TÍNH 
- Mạch nạp chương trình vi điều khiển .
- Mạch chạy chương trình vi điều khiển .
- IC 89C51 , 89C52, 89C55…….
- Giao tiếp kit vi điều khiển và máy tính qua cổng COM RS-232 .
- Phần mềm điều khiển đọc , xoá và nạp chương trình  EZ3 .
- Ngôn ngữ lập trình Assembly . Trình biên dịch Assembler.
- Phần mềm vẽ mạch điện tử ORCARD .
2 – NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC MẠCH ĐIỆN ỨNG DỤNG :
 
- Nguyên lý hoạt động các chip vi điều khiển IC 89C51 , 89C52, 89C55…….
- Nguyên lý hoạt động mạch led đơn và phương pháp điều khiển 32 led đơn  .
- Nguyên lý hoạt động mạch hệ thống  led 7 đoạn và phương pháp điều khiển 8 led 7         đoạn  .
- Nguyên lý hoạt động mạch ADC và phương pháp điều khiển mạch ADC .
- Nguyên lý hoạt động mạch DAC và phương pháp điều khiển mạch DAC .
- Nguyên lý hoạt động  Động cơ bước và phương pháp điều khiển Động cơ bước .
- Nguyên lý hoạt động LED ma trận .
- Nguyên lý hoạt động màn hình LCD .
- Nguyên lý hoạt động SCR , TRIAC 

III – LÝ THUYẾT CƠ SỞ CÁC LINH KIỆN VÀ MẠCH ĐIỆN SỬ    DỤNG TRÊN KIT 
1. KHẢO SÁT CẤU TRÚC BÊN TRONG CỦA VI ĐIỀU KHIỂN 89C51: 
      a- Sơ đồ cấu trúc bên trong của vi điều khiển: Sơ đồ cấu trúc của vi điều khiển được trình bày ở  hình 3-1. Các thanh ghi có trong vi điều khiển bao gồm:
· Khối ALU đi kèm với  các thanh ghi temp1, temp2 và thanh ghi trạng thái PSW.
· Bộ điều khiển  logic (timing and control).
· Vùng nhớ RAM nội và vùng nhớ Flash Rom lưu trữ chương trình.
· Mạch tạo dao động nội kết hợp với tụ thạch anh bên ngoài để tạo dao động.
· Khối xử lý ngắt, truyền dữ liệu, khối timer/counmter.
· Thanh ghi A, B, dptr và 4 port0, port1, port2, port3  có chốt và đệm.
· Thanh ghi bộ đếm chương trình PC (program counter).
· Con trỏ dữ liệu dptr (data pointer).
· Thanh ghi con trỏ ngăn xếp SP (stack pointer).
· Thanh ghi lệnh IR (instruction register).
· Ngoài ra còn có 1 số các thanh ghi hổ trợ để quản lý địa chỉ bộ nhớ ram nội bên trong cũng như các thanh ghi quản lý địa chỉ truy xuất bộ nhớ bên ngoài.

Các khối bên trong của vi điều khiển có các thành phần giống như đã trình bày ở phần chương 1 như khối ALU, thanh ghi temp1, thanh ghi temp2, thanh ghi bộ đếm chương trình PC, thanh con trỏ ngăn xếp, thanh ghi trạng thái PSW, thanh ghi lệnh IR, khối giải mã lệnh, khối điều khiển logic.
Khi khảo sát các khối này không cần thiết phải hiểu hết chức năng của từng khối hoạt động ra sao vào thời điểm này, các thông tin ở phần sau sẽ giúp hiểu rõ thêm về tổ chức phần cứng này.
Tập lệnh cho người lập trình là kết quả của sự liên kết các khối bên trong của vi điều khiển – những gì tập lệnh cung cấp là đều do phần cứng xây dựng nên.

b - Khảo sát sơ đồ chân 89C51: 
Sơ đồ chân của vi điều khiển 89C51 được trình bày ở hình 3-2.
Vi điều khiển 89C51 có tất cả 40 chân. Trong đó có 24 chân có tác dụng kép (có nghĩa là 1 chân có 2 chức năng),  mỗi đường có thể hoạt động như đường xuất nhập điều khiển IO [input output] hoặc là thành phần của các bus dữ liệu và bus địa chỉ để tải địa chỉ và dữ liệu khi giao tiếp với bộ nhớ ngoài.

Chức năng các chân của 89C51:
Các Port:
		Port 0:
Port 0 là port có 2 chức năng với số thứ tự chân 32 – 39. 
Trong các hệ thống điều khiển đơn giản sử dụng bộ nhớ bên trong không dùng bộ nhớ mở rộng bên ngoài thì port 0 được dùng làm các đường điều khiển IO (Input- Output). 
Trong các hệ thống điều khiển lớn sử dụng bộ nhớ mở rộng bên ngoài thì port 0 có chức năng là bus địa chỉ và bus dữ liệu AD7 - AD0. (Address: địa chỉ, data: dữ liệu)
		Port 1:
Port 1 với số thứ tự chân 1- 8. Port1 chỉ có 1 chức năng dùng làm các đường điều khiển xuất nhập IO, port 1 không có chức năng khác.
	Port 2:
Port 2 là port có 2 chức năng với số thứ tự chân 21 – 28. 
Trong các hệ thống điều khiển đơn giản sử dụng bộ nhớ bên trong không dùng bộ nhớ mở rộng bên ngoài thì port 2 được dùng làm các đường điều khiển IO (Input- Output). 
Trong các hệ thống điều khiển lớn sử dụng bộ nhớ mở rộng bên ngoài thì port 2 có chức năng là bus địa chỉ cao A8 - A15.
	Port 3:
Port 3 là port có 2 chức năng với số thứ tự chân 10 -17. Các chân của port này có nhiều chức năng, các công dụng chuyển đổi có liên hệ với các đặc tính đặc biệt của 89C51 như ở bảng sau:
		 
	Bit
	Tên
	                   Chức năng chuyển đổi

	P3.0
	RxD
	Ngõ vào nhận dữ liệu nối tiếp.

	P3.1
	TxD
	Ngõ xuất dữ liệu nối tiếp.

	P3.2
P3.3 
P3.4
P3.5
P3.6
P3.7
	INT0\
INT1\
T0
T1
WR\
RD\
	Ngõ vào ngắt cứng thứ 0.
Ngõ vào ngắt cứng thứ 1.
Ngõ vào của timer/counter thứ 0.
Ngõ vào của timer/counter thứ 1.
Tín hiệu điều khiển ghi dữ liệu lên bộ nhớ ngoài.
Tín hiệu điều khiển đọc dữ liệu từ bộ nhớ ngoài.



Các ngõ tín hiệu điều khiển:
	Ngõ tín hiệu PSEN (Program store enable):
PSEN là tín hiệu ngõ ra ở chân 29 có tác dụng cho phép đọc bộ nhớ chương trình mở rộng thường nối đến chân  0E ( output enable hoặc RD) của Eprom cho phép đọc các byte mã lệnh. 
Khi có giao tiếp với bộ nhớ chương trình bên ngoài thì mới dùng đến PSEN, nếu không có giao tiếp thì chân PSEN bỏ trống.
(PSEN ở mức thấp trong thời gian vi điều khiển 89C51 lấy lệnh. Các mã lệnh của chương trình đọc từ Eprom qua bus dữ liệu và được chốt vào thanh ghi lệnh bên trong 89C51 để giải mã lệnh. 
Khi 89C51 thi hành chương trình trong EPROM nội thì PSEN  ở mức logic 1).
		Ngõ tín hiệu điều khiển ALE (Address Latch Enable ) :
Khi vi điều khiển 89C51 truy xuất bộ nhớ bên ngoài,  port 0 có chức năng là bus tải địa chỉ và bus dữ liệu [AD7 – AD0] do đó phải tách các đường dữ liệu và địa chỉ. Tín hiệu ra ALE ở chân thứ 30 dùng làm tín hiệu điều khiển để giải đa hợp các đường địa chỉ và dữ liệu khi kết nối chúng với IC chốt. Xem hình 1-3.

[image: ]

Hình 3-3. hình kết nối vi điều khiển với các port , mạch reset, tụ thạch anh.
Tín hiệu ra ở chân ALE là một xung trong khoảng thời gian port 0 đóng vai trò là địa chỉ thấp nên việc chốt địa chỉ được thực hiện 1 cách hoàn toàn tự động.
Các xung tín hiệu ALE có tốc độ bằng 1/6 lần tần số dao động của tụ thạch anh gắn vào vi điều khiển và có thể dùng tín hiệu xung ngõ ra ALE làm xung clock cung cấp cho các phần khác của hệ thống. 
Trong chế độ lập trình cho bộ nhớ nội của vi điều khiển thì chân ALE được dùng làm ngõ vào nhận xung lập trình từ bên ngoài để lập trình cho bộ nhớ flash rom  trong 89C51. 
	Ngõ tín hiệu EA (External Access) :
Tín hiệu vào EA  ở chân  31 thường nối lên mức 1  hoặc mức 0. 
Nếu nối EA lên  mức logic 1 (+5v) thì vi điều khiển sẽ thi hành chương trình từ bộ nhớ  nội. 
Nếu nối EA với mức logic 0 (0V) thì vi điều khiển  sẽ thi hành chương trình từ bộ nhớ ngoại.
	Ngõ tín hiệu RST (Reset) :
Ngõ vào RST ở chân 9 là ngõ vào Reset của 89C51. Sơ đồ kết nối mạch reset như hình vẽ 3-3. Khi cấp điện cho hệ thống hoặc khi nhấn nút reset thì mạch sẽ reset vi điều khiển. Khi reset thì tín hiệu reset phải ở mức cao ít nhất là 2 chu kỳ máy, khi đó các thanh ghi bên trong được nạp những giá trị thích hợp để khởi động hệ thống. 
Trạng thái của tất cả các thanh ghi trong 89C51 sau khi reset hệ thống được tóm tắt như sau: 

	Thanh ghi
	Nội dung

	Bộ đếm chương trình PC
Thanh ghi tích lũyA
Thanh ghi B 
Thanh ghi trạng thái PSW 
Thanh ghi con trỏ SP
DPTR
Port 0 đến port 3
IP
IE
Các thanh ghi định thời
SCON SBUF
PCON (HMOS)
PCON (CMOS)

	0000H
00H
00H
00H
07H
0000H
FFH
XXX0 0000 B
0X0X 0000 B
00H
00H
00H
0XXX XXXXH
0XXX  0000 B



Thanh ghi quan trọng nhất là thanh ghi bộ đếm chương trình PC = 0000H  sau khi reset. Sau khi reset xong vi điều khiển luôn bắt đầu thực hiện chương trình tại địa chỉ 0000H của bộ nhớ chương trình nên các chương trình cho vi điều khiển luôn bắt đầu tại địa chỉ 0000H. 
Nội dung của RAM trên chip không bị thay đổi bởi tác động của ngõ vào reset [có nghĩa là vi điều khiển đang sử dụng các thanh ghi để lưu trữ dữ liệu nhưng nếu vi điều khiển bị reset thì dữ liệu trong các thanh ghi vẫn không đổi].
	Các ngõ vào bộ dao động Xtal1, Xtal2:
Bộ dao động được được tích hợp bên trong 89C51, khi sử dụng 89C51 người thiết kế chỉ cần kết nối thêm tụ thạch anh và các tụ như hình vẽ trong sơ đồ hình 3-3. Tần số  tụ thạch anh thường sử dụng cho 89C51 là 12Mhz ÷ 24Mhz.
· Chân 40 (Vcc) được nối lên nguồn 5V, chân 20 GND nối mass. 

2 - IC chuyển đổi từ số sang tương tự DAC 0808.
COMP
Vref-
Vref+
Vcc
A8(LSB)
A7
A6
A5

NC
GND
Vee
Io
A1(MSB)
A2
A3
A4
DAC0808
A0
..
A7
Io
4
COM






	DAC 0808 có nhiệm vụ biến đổi mã nhị phân thành dòng (tín hiệu analog). Dòng này có chiều chạy vào Iout của DAC 0808 và có cường độ thay đổi theo tỉ lệ với data ở ngã vào. Khi data thay đổi từ  0  255 Iref, ở mạch dòng mã nhị phân được đưa từ vi điều khiển qua DAC 0808.
	Tín hiệu DAC 0808 tạo ra dòng nên còn phải có mạch chuyển dòng thành áp dùng IC741. 

3 - IC chuyển đổi từ tương tự sang số ADC0809
Nguyên tắc làm việc của bộ biến đổi ADC 0809 như sau :
 Một xung dương ở chân start kích hoạt sự biến đổi. Qua đó mẫu bit ở lối vào địa chỉ A, B, C cũng đồng thời được chốt và xác định kênh cần biến đổi. Trong quá trình biến đổi, chân ra EOC (End of Conversion) đứng ở mức Low. Sau 100µs mức này sẽ chuyển sang high và báo hiệu kết thúc quá trình chuyển đổi. Sau đó kết quả của quá trình chuyển đổi sẽ xếp hàng ở đường dẫn dữ liệu D0 ÷ D7. Khi OE (Output Enable) = 1, các đường dẫn có thể đọc tiếp.

 IN2
IN1
IN0
A
B
C
ALE
A0(MSB)
A1
A2
A3
A7(LSB)
REF-
A5

IN3
IN4
IN5
IN5
IN7
START
EOC
A4
OE
CLK
Vcc
REF+
GND
A6
ADC 0809
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Hình 3-4     :  Sơ đồ khối và giản đồ thời gian của ADC 0809.
– Vi mạch giao tiếp kit và máy tính MAX 232

Vi mạch MAX 232 của hãng MAXIM là một vi mạch chuyên dùng trong giao diện nối tiếp với máy tính. Chúng có nhiệm vụ chuyển đổi mức TTL ở lối vào thành mức +10V hoặc –10V ở phía truyền và các mức +3…+15V hoặc -3…-15V thành mức TTL ở phía nhận.


Vi mạch MAX 232 có hai bộ đệm và hai bộ nhận. Đường dẫn điều khiển lối vào CTS, điều khiển việc xuất ra dữ liệu ở cổng nối tiếp khi cần thiết, được nối với chân 9 của vi mạch MAX 232. Còn chân RST (chân 10 của vi mạch MAX ) nối với đường dẫn bắt tay để điều khiển quá trình nhận. Thường thì các đường dẫn bắt tay được nối với cổng nối tiếp qua các cầu nối, để khi không dùng đến nữa có thể hở mạch các cầu này. Cách truyền dữ liệu đơn giản nhất là chỉ dùng ba đường dẫn TxD, RxD và GND (mass)
IV -   HỆ THỐNG MẠCH ĐIỆN KIT THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN
Vi điều khiển 89C51 có 4 port (từ port 0 đến port 3) được giao tiếp với 4 IC đệm 74245 hai chiều có điều khiển chiều bằng 4 jump. Ngõ vào / ra của các IC đệm được nối với các pinheader. Sơ đồ nguyên lý như ( hình 4-1) 
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( Hình 4- 1 sơ đồ mạch của hệ thốngIC vi điều khiển )

Có 8 jumper [JP] để giao tiếp tín hiệu, dùng để kết nối các thiết bị vào ra tùy ý : 4 JP cho 4 port 0, 1, 2,3 chưa qua IC đệm 74245 và 4 JP đã qua 4 IC đệm 74245.

4 IC đệm 2 chiều chỉ có thể hoạt động 1 trong 2 chiều bằng cách chuyển JP PORT 0 EN , PORT 1 EN , PORT 2 EN, PORT3 EN tương ứng với 4 port 0, 1, 2, 3 của IC vi điều khiển . 
JP  ở vị trí nối A_B  thì tín hiệu từ vi điều khiển đưa đến IC – đệm – đưa ra ngoài. 
JP  ở vị trí nối B_A  thì tín hiệu từ bên ngoài đưa đến IC – đệm – đưa vào vi điều khiển.
Nút nhấn reset R1 để reset vi điều khiển bắt đầu thực hiện lại từ đầu. 

1 – Mạch điện giao tiếp với Led đơn 
Một trong những ứng dụng đơn giản để sử dụng 4 port của vi điều khiển xuất dữ liệu và làm quen với lập trình ta có một hệ thống 32 led đơn có kết nối với 4 pinheader 8 chân.
Khi muốn dùng port 1 để điều khiển 8 led thì chỉ cần dùng một bus dây 8 sợi kết nối 2 pinheader 8 chân từ hệ thống vi điều khiển đến hệ thống led đơn.
Sơ đồ mạch của 32 led đơn như hình 4-2
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Hình 4-2. Sơ đồ nguyên lý của  32 led.
4 pinheader dùng để kết nối với 32 led, ngõ vào mức 1 thì led sáng , mức 0 led tắt.
Chức năng của khối hiển thị led đơn dùng để kết nối với 4 port của vi điều khiển thực hiện các chương trình điều khiển led với lập trình vi điều khiển cho các bài tập đèn quảng cáo.
giao tiếp với hệ thống 8 led đơn loại lớn 
Ngoài 32 led đơn đã trình bày thì bộ thí nghiệm còn giao tiếp với 8 led đơn loại 10 ly, để đáp ứng đủ dòng tiêu thụ mạch được thiết kế giao tiếp qua IC  ULN 2803 như hình 4-3
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Hình 4-3

2 – Mạch  điện giao tiếp với 8 Led 7 đoạn.
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Hình 4-4   sơ đồ nguyên lý Sơ đồ giao tiếp với led 7 đoạn.
	Trong các ứng dụng điều khiển, nhiều thông tin cần được hiển thị trên các led 7 đoạn ví dụ như :  hiển thị nhiệt độ của một hệ thống , thời gian , số lượng sản phẩm …...
Để làm quen với cách thức giao tiếp điều khiển led thì trong hệ thống này có xây dựng mạch điện giao tiếp với 8 led 7 đoạn loại anode chung theo phương pháp quét, Sơ đồ nguyên lý của led 7 đoạn và ma trận phím như hình 7 và  sơ đồ linh kiện trên bộ thí nghiệm hình 8
Để điều khiển 8 led 7 đoạn phải dùng 16 đường điều khiển: 8 đường điều khiển 7 đoạn và dấu chấm thập phân, 8 đường điều khiển đóng ngắt 8 transistor. 
Tại mỗi một thời điểm ta chỉ cho 1 tranistor dẫn và 7 transistor còn lại tắt, dữ liệu gởi ra sẽ sáng trên led tương ứng với transistor dẫn. Sau đó cho 1 transistor khác dẫn và gởi dữ liệu hiển thị cho led đó, quá trình điều khiển này diễn ra lần lượt cho đến khi hết 8 led. 
Với tốc độ gởi dữ liệu nhanh và do mắt ta có lưu ảnh nên ta nhìn thấy 8 led sáng cùng 1 lúc. 
Mã quét: mức logic 0 thì transistor dẫn, mức logic 1 thì transistor ngắt.
Mã 7 đoạn: trong hệ thống sử dụng led 7 đoạn loại Anode chung nên mức logic 0 thì led sáng và mức logic 1 thì led tắt.
Với led 7 đoạn thì có thể cho phép hiển thị chữ và số - khi đó có rất nhiều chương trình ứng dụng có thể thực hiện được trên hệ thống này như chương trình đếm sản phẩm, chương trình đếm tần số, chương trình đồng hồ số, chương trình đồng hồ thể thao … 
3- Mạch điện giao tiếp trực tiếp với 2 Led 7 đoạn.
Ở trên đã trình bày giao tiếp với 8 led 7 đoạn theo phương pháp quét tuy nhiên có nhiều ứng dụng trong thực tế ta chỉ sử dụng 1 một 2 led thì nếu sử dụng hệ thống trên khá phức tạp và đối với người bắt đầu nghiên cứu vi điều khiển thì việc viết chương trình sẽ khá phức tạp nên trong hệ thống thí nghiệm này có thiết kế thêm phần giao tiếp với 2 led 7 đoạn loại anode chung để tiện cho việc sử dụng. Trong thực tế nếu sử dụng nhiều led thì phương phap quét ở trên là tối ưu. Sơ đồ mạch giao tiếp của 2 led đã qua điện trở hạn dòng và có 2 pinheader để nhận tín hiệu như hình 4-5.
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Hình 4-5. Sơ đồ nguyên lý  của 2 led 7 đoạn.
4 - Mạch điện giao tiếp với bàn phím
Một số ứng dụng điều khiển, với thông tin được nhập từ bàn phím ví dụ như thiết lập nhiệt độ khống chế và đo nhiệt độ của một hệ thống , nhập số , kí tự ; lệnh điều khiển start, stop,mode .
 Bàn phím có 16 phím theo dạng ma trận.
Với bàn phím ta sử dụng 1 port nào đó tùy ý chẳng hạn như port 1. 
Để điều khiển quét phím thì ta xuất 1 dữ liệu 4 bit: trong đó có 1 bit ở mức thấp và 3 bit ở mức cao ra 4 đường điều khiển quét của bàn phím. 
Sau đó ta kiểm tra mức logic của 4 ngõ nhập để xem có phím nào nhấn hay không: 
· Nếu có phím nhấn thì 4 bit nhập sẽ có 1 bit ở mức loigc 0 và tiến hành thiết  lập mã phím.
· Nếu không có phím nhấn thì 4 bit nhập sẽ ở mức logic 1 – khi đó ta chuyển mức logic 0 sang bit quét kế để dò tìm phím khác.
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Hình 4-6  sơ đồ nguyên lý mạch bàn phím
5 – Mạch điện giao tiếp với led ma trận 8x8
	Một trong những ứng dụng phổ biến trong quảng cáo là thông tin được hiển thị trên led ma trận, để giúp người học hiểu được nguyên lý điều khiển led ma trận như thế nào thì trong hệ thống có thiết kế giao tiếp với 1 led ma trận 8x8 hai màu xanh và đỏ. Sơ đồ nguyên lý trình bày ở hình 4-7.
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Hình 4-7 sơ đồ nguên lý mạch led ma trận 8*8


Các hàng và cột được đưa qua IC đệm 2803. Led ma trận có 2 màu xanh và đỏ có 8 đường điều khiển hàng, 8 đường điều khiển cột màu xanh và 8 đường điều khiển cột màu đỏ – tổng cộng là 24 đường được kết nối với 3 pinheader.
Khi muốn điều khiển led ma trận ví dụ ta dùng hệ thống vi điều khiển thì trình tự kết nối mạch như sau: dùng một port nào đó tùy ý như port 3 điều khiển hàng, dùng port 2 hoặc port 0 để điều khiển cột  xanh hoặc cột đỏ nếu muốn hiển thị 1 màu, còn muốn hiển thị 2 màu thì ta dùng cả 2 port.
Với phần cứng đã thiết kế ở trên sử dụng led ma trận 8x8 có 2 màu xanh và đỏ, để điều khiển led ma trận sáng ta tiến hành gởi dữ liệu ra hàng và mã quét ra cột. Trong 4 port của hệ thống 1 ta sử dụng port 3 làm port điều khiển hàng và port 2 điều khiển cột xanh hoặc đỏ.  
6 – Mạch điện giao tiếp mạch chuyển đổi từ tương tự sang số sử dụng chip ADC 0809.
	Hệ thống ADC: trên bộ thí nghiệm có thiết kế mạch giao tiếp với một  IC ADC 0809. Sơ đồ nguyên lý như hình 4-8.
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Hình 4-8- Sơ đồ giao tiếp ADC 0809.
Trong sơ đồ trên sử dụng ADC0809 có thể chuyển đổi 8 kênh dữ liệu ngõ vào tương tự. Các đường tín hiệu điều khiển bao gồm: 
· 8 đường dữ liệu số truyền tải kết quả chuyển đổi từ tương tự sang số: D7- D0 – tín hiệu ra. 
· 3 đường tín hiệu điều khiển chọn kênh: CBA – tín hiệu vào.
· 2 đường tín hiệu điều khiển bắt đầu quá trình chuyển đổi Start, ALE – tín hiệu vào.
· 1 đường tín hiệu điều khiển EOC báo cho biết quá trình chuyển đổi kết thúc hay chưa – tín hiệu ra.
Tần số xung clock để ADC chuyển đổi được cung cấp từ mạch dao động .
Khi sử dụng giao tiếp với ADC bằng vi điều khiển thì phải sử dụng port 0 và port 3 để giao tiếp: port 0 để nhận dữ liệu vào và port 3 để vừa xuất tín hiệu điều khiển vừa nhận tín hiệu báo kết thúc.
Trong sơ đồ nguyên lý để thực hiện việc chuyển đổi thì ngõ vào có giả lập tín hiệu analog bằng 8 biến trở cho 8 kênh, đồng thời 8 switch [SW ADC] phải ở vị trí ON để đưa tín hiệu vào mạch ADC. 
Khi muốn giao tiếp với nguồn tín hiệu tương tự từ bên ngoài thì chuyển SW ADC về vị trí OFF để hở mạch, các nguồn tín hiệu từ bên ngoài có thể đưa đến JP đơn nằm cạnh biến trở. Trong JP này có cả nguồn và mass 0V.
Biến trở VR1 dùng để chỉnh độ phân giải Step Size cho khối ADC.
Các thí nghiệm sử dụng hệ thống điều khiển quá trình chuyển đổi ADC 0809, phải sử dụng 2 port để giao tiếp: dùng port 1 nhập dữ liệu từ ADC vào; dùng port 3 điều khiển chọn kênh, Start, ALE của ADC.
Kết quả chuyển đổi đọc về lưu vào bộ nhớ trong vi điều khiển cần phải hiển thị ra led để thấy nên phải giao tiếp với led 7 đoạn ta dùng port 1 điều khiển các đoạn a, b, c, d, e, f, g và port 2 điều khiển quét 8 led.
7– Mạch điện giao tiếp mạch chuyển đổi từ số sang tương tự sử dụng chip DAC0808
Hệ thống DAC: sơ đồ nguyên lý của hệ thống DAC như hình 4-9 
Trong sơ đồ sử dụng DAC0808 có chức năng chuyển đổi tín hiệu số 8 bit sang tín hiệu tương tự.
 8 đường D7 – D0 dùng để nhận dữ liệu số từ hệ thống điều khiển. 
 Ngõ ra của DAC 0808 là tín hiệu tương tự được đưa qua IC khuếch đại đệm 741, sau đó đưa đến JP out [ chốt trên là tín hiệu ra, chốt dưới là 0V]. 
Độ phân giải của DAC 0808 được điều chỉnh bằng biến trở.
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	Hình 4-9 . Sơ đồ giao tiếp DAC 0808.

Pinheader 8 chân để nhận tín hiệu số vào và pinheader 2 chân để  xuất tín hiệu tương tự ra.
8 – Mạch  giao tiếp trực tiếp động cơ bước công suất nhỏ.
Có nhiều loại động cơ bước nhưng trong hệ thống này chỉ sử dụng động cơ bước loại nhỏ, mạch điện giao tiếp để điều khiển động cơ bước sử dụng IC giao tiếp 2803 và có thể giao tiếp với 2 động cơ bước.
Động cơ 7 bước sử dụng là loại có 4 cuộn dây – với 5 đầu dây ra hoặc 6 đầu dây ra. Nếu là loại 5 đầu thì có 1 đầu dây chung và 4 đầu dây còn lại sẽ nhận tín hiệu điều khiển, còn loại 6 đầu dây ra thì trong đó sẽ có 2 đầu dây chung nên nối lại thành 1 đầu dây chung.
Sơ đồ bố trí linh kiện của IC 2803 để giao tiếp với động cơ bước như hình 4-10.
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	Hình 4-10. Sơ đồ nguyên lý  của IC 2803 giao tiếp với động cơ bước.

9 – Mạch điện  điều khiển hiển thị LCD
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Hình 4-11– sơ đồ mạch nguyên lý LCD

* Ưng dụng mở rộng : điều khiển nạp chương trình IC nhớ họ 93C XX và mạch điều khiển SCR, TRAC 
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Hình 4-12 – sơ đồ nguyên lý mạch nạp IC nhớ họ 93CXX
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Hình 4-13 – sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển SCR, TRIAC 
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Hình 4-14– sơ đồ nguyên lý mạch giao tiếp kit và máy tính qua cổng COM sử dụng IC MAX232 
V - KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU :
Học sinh và sinh viên chuyên ngành Điện Tử Công Nghiệp thuộc trường CĐKT Lý Tự Trọng.
VI - GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU :
Nếu sử dụng kit thí nghiệm vi điều khiển đa năng học sinh có thể học tốt các phần sau :
· Kết nối máy tính và bo mạch vi điều khiển .
· Sử dụng chương trình nạp , đọc và xoá chương trình chỉ trên 1 kit ( công việc này trước đây phải sử dụng 2 kit nạp và chạy chương trình riêng biệt )  , các chức năng được chuyển đổi chỉ bằng 1 công tắt , không phải tháo và lắp IC vi điều khiển từ kit nạp sang kit chạy chương trình , kết quả hạn chế được trường hợp hỏng IC trong quá trình thao tác và tiết kiệm thời gian .
· Lập trình trên máy tính rồi biên dịch và chép trực tiếp lên IC .
· Hệ thống bài tập được xây dựng từ thấp đến cao giúp học sinh và sinh viên dễ dàng tiếp thu bài sau đó tự xây dựng khả năng lập trình  .
Chương trình thực hành điều khiển đa dạng với các mạch điều khiển làm phong phú kiến thức , tăng khả năng tiếp cận thực tế sản xuất cho học sinh , sinh viên sau khi ra trường .

Kit có nhiều tính năng nên tăng khả năng linh hoạt phát triển bài giảng của giáo viên cho học sinh , sinh viên .
VII - NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU :
_ Cơ sở khoa học:
+ Kế thừa nguyên lý hoạt động và cấu tạo các kit vi điều khiển đã được thực hiện trước đây .
+ Thông số kỹ thuật và khả năng ứng dụng IC vi điều khiển  được cung cấp từ nhà chế tạo IC ATMEL .
	+ Nguyên lý hoạt động mạch led đơn .
+ Nguyên lý hoạt động mạch hệ thống  led 7 đoạn 
+ Nguyên lý hoạt động mạch ADC .
+ Nguyên lý hoạt động mạch DAC .
+ Nguyên lý hoạt động  Động cơ bước.
+ Nguyên lý hoạt động  led ma trận.
+ Nguyên lý hoạt động  màn hình LCD .
+ Nguyên lý hoạt động  SCR, TRIAC .
_ Thực trạng của vấn đề nghiên cứu: 
	+ Trong giờ thực hành học sinh , sinh viên phải sử dụng kit nạp và kit chạy chương trình riêng biệt nên quá trình tháo và gắn IC từ kit nạp qua kit chạy chương trình dễ làm hỏng IC vi điều khiển  . Khi lập trình cho IC vi khiển thông thường chương trình phải được chỉnh sửa nhiều lần mà mỗi lần chỉnh sửa phải nạp lại cho IC vi điều khiển bởi vậy  nếu tích hợp 2 kit lại làm 1 sẽ khắc phục hậu quả hỏng IC  .
	+ Kit chạy chương trình có ít tính năng không đáp ứng nhu cầu thực tiễn .
	+ Học sinh còn lúng túng với việc lập trình vi điều khiển 
_ Đề xuất giải pháp: 
	+ Thiết kế và thi công  1 kit thực hành vi điều khiển  có thể vừa nạp và chạy chương trình với nhiều ứng dụng  .
	
VIII - GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU  
_ Nội dung: 
Thực hiện trên các IC vi điều khiển IC 89C51 , 89C52, 89C53, 89C55 của nhà sản xuất chip ATMEL không sử dụng cho chip Motorola , Zilog ……

_ Địa bàn nghiên cứu:
Khoa Điện tử, trường CĐKT Lý Tự Trọng.
_ Đối tượng khảo sát: 
Học sinh và sinh viên học thực hành lập trình vi điều khiển .
IX - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
_ Khảo sát
_ Thống kê 
_ Thử nghiệm 
_ Từ lý thuyết tiến tới chứng minh thực nghiệm .
_ Đúc kết kinh nghiệm từ thực tế giảng dạy 
X - KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU
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	TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN (ghi cụ thể)

	Nội dung
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến kết quả

	- Chuẩn bị các phần mềm ứng dụng .
- Chuẩn bị tài liệu lý thuyết cơ sở liên quan .
- Thiết kế sơ lược bản thảo
- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện của Kit vi điều khiển .

- Vẽ sơ đồ mạch in của Kit vi điều khiển
- Từ sơ đồ mạch đã vẽ làm board mạch in 2 lớp 

- Ráp linh kiện lên mạch , hàn , kiểm tra .

- Nạp chương trình cho IC điều khiển chính Master , chỉnh sửa 

- Thi công mạch nguồn cung cấp 

- Thực hiện khung hộp gắn board mạch .

- Hoàn thiện Kit thí nghiệm

- Thực hiện các bài tập trên máy tính , cho nạp và chạy trên kit 

-  Chỉnh sửa hoàn thiện toàn bộ 
	1 tuần


1 tuần


1 tuần

2 tuần


2 tuần


1 tuần


1 tuần


1 tuần


1  tuần


1 tuần


1 tuần

2  tuần


1 tuần


	- Có các phần mềm


- Có các tài liệu liên quan


- Có sơ đồ bản thảo

- Thực hiện được sơ đồ mạch nguyên lý 

- Thực hiện được sơ đồ mạch in 


- Có board mạch  in 2 lớp điều khiển chính

- Thực hiện xong bo mạch chính có linh kiện 

- Nạp hoàn tất chương trình điều khiển 

- Thực hiện board nguồn cung cấp 

- Hoàn thành khung hộp 


- Thực hiện được kit thí nghiệm 

- Kiểm tra được khả năng ứng dụng 


- Hoàn tất kit thí nghiệm .














PHẦN KẾT LUẬN
I -  KẾT LUẬN
Sau thời gian hơn 3 tháng tìm tòi và thực hiện đề tài đã hoàn thành đúng như dự kiến .
Sản phẩm là kit thực hành nạp và chạy chương trình vi điều khiển họ MCS8051, kit có thể nạp chương trình từ máy tính, chạy các chương trình ứng dụng : led đơn , led 7 đoạn , thực hiện ADC - DAC , hiển thị LCD, led ma trận, led đơn loại lớn, điều khiển SCR, động cơ bước 

II - KIẾN NGHỊ
Tạo điều kiện hơn cho công tác nghiên cứu khoa học trong toàn trường phát triển, ngày càng có nhiều công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng cho thực tiễn giảng dạy và cuộc sống cao.
Phát triển và nhân rộng những đề tài chế tạo đồ dùng dạy học đạt hiệu quả nhằm làm phong phú trang thiết bị dạy học cho học sinh .
  

III -TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1/ Thiết Kế Hệ Thống Với Họ 8051				Tống Văn On
2/ Họ Vi Điều Khiển 8051					Tống Văn On
3/ Chuyên Đề Vi Điều Khiển 8951-8952 			Nguyễn Đình Phú 
Tài liệu tham khảo từ trang web : ATMEL.COM 
Sử dụng Phần mềm EZ3 
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ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MỘT SỐ BÀI TRONG HỌC PHẦN THỰC TẬP ĐO LƯỜNG CẢM BIẾN
 
Tác giả : Ths. Võ Cường                
Chức vụ: Tổ trưởng bộ môn Điện Tử Công Nghiệp
Đơn vị công tác: Khoa Điện- Điện tử

A. DẪN NHẬP
Học phần Thực tập Đo lường cảm biến là học phần thực hành, được giảng dạy cho sinh viên năm 3, hệ đào tạo cao đẳng chuyên nghiệp. Học phần được giảng dạy cho sinh viên sau học phần lý thuyết Đo lường cảm biến
Học phần Thực tập Đo lường với nội dung nhằm cho sinh viên có thể nhận dạng được các loại: cảm biến từ, cảm biến chuyển động, cảm biến nhiệt độ, cảm biến quang, cảm biến tốc độ, cảm biến mức chất lỏng, cảm biến đo dòng – áp, cảm biến đo tần số, cảm biến vị trí. Sinh viên khảo sát các chế độ làm việc của cảm biến, điều chỉnh được các thông số, lắp đặt các loại cảm biến.
Các loại cảm biến thường là thiết bị ngõ vào của hệ thống điều khiển là PLC hoặc Vi điều khiển, như vậy khi sinh viên học thực tập đo lường cảm biến được phối hợp kết nối, tác động điều khiển ngõ vào tới ngõ ra của một hệ thống điều khiển sẽ giúp sinh viên hiểu bao quát hơn ứng dụng cũng như phương thức tác động, điều khiển cảm biến trong thực tế làm nâng cao hiệu quả môn học, xuất phát từ mong muốn trên tác giả thực hiện bo mạch vi điều khiển và lập trình sẵn cho một số ứng dụng có thể kết nối với 1 số cảm biến tương ứng với bài học cho sinh viên thực hành mở rộng. Đồng thời đề xuất làm mô hình và thực hiện bài thực tập kết nối các loại cảm biến với PLC.  
B. NỘI DUNG
1. Cảm biến từ với mạch vi điều khiển thực hiện chương trình phát hiện vật điều khiển băng chuyền chạy định thời:
Ứng dụng mở rộng cho bài 1: Ráp mạch cảm biến từ
Sau khi sinh viên thực hiện xong các bước thực tập theo bài 1, Sinh viên ráp mạch cảm biến từ với transistor ngõ ra  như hình 1:

[image: ]
Hình 1: Sơ đồ mạch cảm biến từ OMRON TL-Q2MC1 với transistor điều khiển
Sơ đồ mạch vi điều khiển được thực hiện sẵn như hình 2: 
[image: ]
Hình 2: Sơ đồ mạch vi điều khiển với mạch giao tiếp công suất và motor
[image: ]
Hình 3: Sơ đồ mạch nguồn cho bo mạch điều khiển
Sinh viên kết nối mạch cảm biến từ và mạch vi điều khiển theo sơ đồ tương ứng giữa hình 1, hình 2, hình 3.
Chương trình điều khiển được lập trình và nạp sẵn cho mạch vi điều khiển hoạt động theo chu trình tự động như sau: 
Khi có vật trước cảm biến, làm cảm biến on, cảm biến tác động, ngõ ra cực C của Q2 lên mức cao, tác động ngõ vào vi điều khiển, ngõ ra P3.7 lên mức cao kích triac dẫn, cấp nguồn cho motor hoạt động kéo băng chuyền về phía trước, trong thời gian 10 phút không có sản phẩm tiếp theo, mạch định thời trong vi điều khiển tác động off,  ngõ ra vi điều khển P3.7 xuống mức thấp, triac ngưng dẫn, motor ngừng hoạt động chờ cho đến khi xuất hiện sản phẩm tiếp theo. 
2. Cảm biến quang thu phát hồng ngoại với mạch vi điều khiển thực hiện chương trình đếm sản phẩm:
Ứng dụng mở rộng cho bài 4: Ráp mạch cảm biến quang
Sau khi sinh viên thực hiện xong các bước thực tập theo bài 4, sinh viên ráp mạch cảm biến quang thu phát hồng ngoại như hình 4:
[image: ]
Hình 4: Mạch thu phát hồng ngoại cảm biến quang
[image: ]
Hình 5: Sơ đồ mạch vi điều khiển với Led 7 đoạn hiển thị số đếm

Sinh viên kết nối mạch cảm biến thu phát hồng ngoại và mạch vi điều khiển theo sơ đồ tương ứng trên hình 4 và hình 5
Chương trình điều khiển được lập trình và nạp cho cho mạch vi điều khiển hoạt động theo chu trình tự động như sau: 
Khi chưa có vật cần đếm,  nguồn tia hồng ngoại từ led phát tới led thu làm led thu dẫn, khi led thu dẫn nội trở thấp, tạo thành cầu phân thế làm Vb Q6 giảm, Q6 ngưng dẫn, cực C transistor ở mức cao, khi có vật cần đếm đi qua chắn giữa diode thu và phát hồng ngoại D2 và D3, vật sẽ chắn nguồn hồng ngoại làm led thu ngưng dẫn, nội trở cao, Vb Q6 tăng, Q6 dẫn, cực C transistor mức thấp, việc ngưng và dẫn của transistor tương ứng với có vật và không có vật tạo thành xung điện tác động ngõ vào mạch counter của vi điều khiển, mạch thực hiện đếm và hiển thị giá trị tăng lên từ 1 tới 9999.
3. Đề xuất làm mô hình và thực hiện bài thực tập kết nối các loại cảm biến với PLC:
Trong hệ thống điều khiển tự động các loại cảm biến cũng thường được đấu nối vào ngõ vào PLC nhằm giám sát và phản ánh trạng thái hệ thống từ đó chương trình lập sẵn trong PLC sẽ thực hiện lệnh xử lý tương ứng, như vậy khi sinh viên học thực tập có mô hình với từng loại cảm biến được kết nối với ngõ vào PLC là điều cần thiết. Theo hình 6, ta thấy minh họa vai trò và vị trí của cảm biến
[image: ]
Hình 6: Sơ đồ minh họa ứng dụng sensor trong hệ thống điều khiển tự động.

C. KẾT LUẬN
Bằng ứng dụng vi điều khiển vào môn học Thực tập đo lường cảm biến sinh viên liên kết được quan hệ môn học này với các môn học khác như vi điều khiển, điện tử công suất, trong kỹ thuật điều khiển thự động. 
Sự phối hợp mở rộng với mạch vi điều khiển tạo được cái nhìn tổng quan của chu trình điều khiển từ đầu vào đến đầu ra của một hệ thống điều khiển, cũng như tăng sự hứng thú trong môn học Thực tập Đo lường cảm biến, đánh giá tổng quan thì hiệu quả môn học được nâng cao ở một số bài học.
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